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Phan Thanh Tiến

Trong bài báo này tác giả khái quát lại quá trình đào tạo đại học hệ không chính quy ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế kể từ ngày thành lập đến nay và đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo đại học hệ không chính quy hiện nay của Trường. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số biện pháp để đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo đại học hệ không chính quy của Trường.
I. MỞ ĐẦU

Trong thời gian gần đây rộ lên xu hướng nói không với những người được đào tạo đại học theo hình thức KCQ trong công tác tuyển dụng. Cũng như có nhiều ý kiến cho rằng nên hạn chế hoặc thậm chí xóa bỏ loại hình đào tạo này vì chất lượng của nó quá thấp. Tuy nhiên, giáo dục thường xuyên mà KCQ làm nòng cốt là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng được xu hướng giáo dục đại học (GDDH) của thời đại hiện nay trên thế giới là lấy “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, nhằm hướng tới xây dựng một “xã hội học tập”. Vì vậy, chúng tôi cho rằng không nên và không thể tìm cách xóa bỏ nó, mà phải tìm giải pháp phát triển bền vững hệ KCQ để nó trở thành một nhân tố quan trọng của xã hội học tập ở cấp đại học. Vấn đề cốt lõi để giải quyết những tranh luận nêu ở trên là đảm bảo được chất lượng đào tạo hệ KCQ, đưa nó dần dần ngang với chất lượng đào tạo hệ CQ. Tất cả các các cơ sở có đào tạo hệ KCQ phải xem xét lại hoạt động đào tạo của mình với mục đích không phải để giảm bớt hay loại bỏ hệ này mà để nâng cao chất lượng đào tạo của nó, khẳng định chỗ đứng của đào tạo đại học hệ KCQ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cũng không thoát ra khỏi xu hướng chung đó. Mảng đào tạo đại học hệ KCQ của Trường cũng đang đứng trước thách thức không nhỏ trong tình hình hiện nay khi mà nguồn tuyển ngày càng khó khăn, sinh viên bỏ học nhiều, kết quả học tập giảm sút. Sở dĩ như vậy là vì thực trạng hoạt động đào tạo đại học hệ KCQ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay có nhiều bất cập, nhất là trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực trạng này đòi hỏi phải có các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ không CQ của Trường.

Trong bài báo này chúng tôi muốn đề xuất một số biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo đại học hệ KCQ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHÍNH QUY Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
1. Khái quát về hoạt động đào tạo đại học hệ không chính quy của Trường

Hoạt động đào tạo đại học hệ KCQ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế chính thức được tính từ năm học 2005-2006, khi tuyển sinh khoá Bằng 2 Tiếng Anh và Chuyên tu Tiếng Anh đầu tiên của Trường (khoá K1 KCQ). Cho đến nay Trường đã tuyển sinh được 09 khoá KCQ với tổng số 5057 sinh viên trúng tuyển và 4389 sinh viên nhập học. 


Trong khi đào tạo đại học hệ CQ của Trường phát triển bền vững, số ngành, chuyên ngành đào tạo, số lượng sinh viên tăng đều hàng năm và tỷ lệ sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp cao thì đào tạo hệ KCQ lại có nhiều biến động theo hướng không thuận lợi.

Trước hết là về số lượng sinh viên hệ KCQ tuyển sinh được: Từ khoá tuyển sinh đầu tiên (K1, tuyển sinh năm 2005) đến khoá thứ năm (K5, tuyển sinh năm 2009) số lượng tuyển sinh tăng đều hàng năm và đạt đến đỉnh ở khoá K5. Sau đó số lượng tuyển sinh được hàng  năm giảm dần và đến khoá gần đây nhất (K9, tuyển sinh 2013) là khoá có số lượng tuyển sinh thấp nhất trong 9 năm qua của Trường. Chúng ta thấy rõ điều này qua số liệu thống kê 6 năm gần đây nhất :
Bảng 2.1: Thống kê số lượng tuyển sinh đại học hệ KCQ của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế từ 2008 đến 2013
	Năm tuyển sinh
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Số lượng trúng tuyển
	330
	781
	852
	436
	297
	150

	Số lượng nhập học
	312
	681
	530
	373
	150
	126



Về địa bàn đào tạo: Trong những khoá đầu tiên địa bàn đào tạo đại học hệ KCQ của Trường ở hầu khắp các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và vào tận Miền Nam. Dần dần địa bàn đào tạo thu hẹp lại và hiện nay đào tạo đại học hệ KCQ của Trường chủ yếu là ở tại Trường. 

Về ngành và chuyên ngành đào tạo: Sau một số thử nghiệm Trường rút ra được một kết luận khá đắt giá là chỉ có các ngành của Tiếng Anh mới có thể tồn tại và đem lại hiệu quả trong hoạt động đào tạo đại học hệ KCQ. 
2. Một số kết quả cụ thể
Sau hơn gần 9 năm tham gia đào tạo đại học hệ KCQ những kết quả bước đầu mà Trường đạt được là:

- Đào tạo KCQ đã trở thành một trong các hoạt động thường xuyên của Trường, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Kiện toàn được bộ máy quản lý hệ KCQ gọn nhẹ với cách thức quản lý linh hoạt, giải quyết công việc nhanh chóng, phối hợp tốt với các đơn vị khác trong Trường;

- Xây dựng được các chương trình đào tạo dành cho hệ KCQ dựa trên chương trình CQ, chuyển đổi một số chương trình đào tạo hệ KCQ từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ;

- Ban hành bộ các văn bản quy định, các biểu mẫu dành riêng cho hoạt động đào tạo hệ KCQ;

- Góp một phần kinh phí quan trọng để giải quyết những vấn đề cấp bách của Trường trong thời gian vừa qua như xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức. 

- Kết quả cụ thể: Trường đã xây dựng mới và đưa vào áp dụng được 04 chương trình đào tạo Bằng 2, 03 chương trình đào tạo Vừa làm vừa học, 04 chương trình đào tạo Liên thông. Trong đó các chương trình Liên thông đã được xây dựng theo phương thức đào tạo tín chỉ. Tất cả các chương trình này đã và đang được áp dụng cho các khóa KCQ của Trường. Trường đã có 07 khóa của hệ KCQ tốt nghiệp với 2170 sinh viên, trong đó có 450 sinh viên loại hình Liên thông, 1375 sinh viên Bằng 2 và 345 sinh viên Vừa làm vừa học. Số sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi là 45 chiếm 2,07% và đạt loại khá là 1105 chiếm 50,92%.
3. Một số bất cập trong hoạt động đào tạo đại học hệ không chính quy ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Trong gần 9 năm tổ chức đào tạo đại học hệ KCQ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo đại học hệ KCQ của Trường vẫn còn một số bất cập, chủ yếu ở các mặt sau đây:

Một số cán bộ và sinh viên vẫn còn chưa quan tâm đến chất lượng thực chất của đào tạo hệ KCQ vì nghĩ rằng sinh viên hệ KCQ học chủ yếu để hợp lý hóa bằng cấp không phải để thu nhận kiến thức. Với tư tưởng đó, một số giảng viên chưa thật sự nhiệt tình tham gia giảng dạy và chưa nghiêm túc, còn nương nhẹ trong đánh giá

Việc thăm dò, lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên hệ KCQ để bổ sung, điều chỉnh mục tiêu chưa được tiến hành thường xuyên. Do đó, nhiệm vụ đào tạo chưa được thật sự cụ thể, tính thực tiễn không cao.  

Chương trình được chuyển đổi từ chương trình CQ còn mang tính chủ quan, nhiều chỗ chưa hợp lý về mặt cấu trúc cũng như thời lượng đối với sinh viên hệ KCQ. Nội dung chưa sát với thực tế, chưa được cập nhật thường xuyên. Giáo trình và tư liệu học tập phần lớn dùng chung, ít được điều chỉnh nên còn quá nặng về lý thuyết, ít thực hành.

Nhiều giáo viên chưa điều chỉnh PPDH cho phù hợp hoặc chưa tìm ra PPDH phù hợp cho hệ KCQ. Sinh viên chưa thực sự chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, chưa có phương pháp học tập tốt, chưa tự giác tự học, tự nghiên cứu.

Công tác quản lý đào tạo còn có những bất cập, đội ngũ cán bộ quản lý chưa ổn định, kế hoạch giảng dạy hay thay đổi. Công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch còn nhiều lúng túng, chưa chủ động, linh hoạt. Thông tin về những điều chỉnh này đến với sinh viên quá muộn hoặc còn có sinh viên không nắm được. Công tác kiểm tra, đánh giá chưa đi vào thực chất, nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá còn chưa hoàn toàn thích hợp, chưa phản ánh đúng nội dung giảng dạy và trình độ sinh viên. 

Các bộ phận phục vụ, dịch vụ chưa năng động, còn mang tính chất tạm thời, vụ việc. Thái độ phục vụ của đội ngũ chuyên viên và nhân viên có lúc chưa thật sự nhiệt tình, tận tâm.

 
Những bất cập trên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đào tạo, đòi hỏi trong thời gian sắp đến phải có các biện pháp quản lý phù hợp để dần dần đảm bảo và tiến tới nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ KCQ của Trường.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHÍNH QUY Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về vai trò của chất lượng đào tạo đại học hệ KCQ

Cần tăng cường nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ KCQ của Trường, giúp họ thấy rõ không thể coi nhẹ chất lượng đào tạo hệ KCQ và chất lượng đào tạo hệ KCQ sẽ quyết định xem sản phẩm của hệ này được xã hội chấp nhận hay không và từ đó quyết định sự tồn tại và phát triển của hệ đào tạo này. Phải xác định cho toàn thể cán bộ và sinh viên nhận thức được rằng, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đại học hệ KCQ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng đào tạo hệ KCQ không phải đạt được ngay mà phải qua nhiều năm đoàn kết phấn đấu của cả tập thể nhà trường. 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về vai trò của chất lượng đối với hoạt động đào tạo hệ KCQ, phổ biến các quy chế đào tạo KCQ, quy định của Trường thông qua các đợt học chính trị đầu năm, các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu về đảm bảo chất lượng đào tạo và vai trò của chất lượng đào tạo đối với đào tạo hệ KCQ. Sử dụng trang web của Trường, tập san nội bộ, hệ thống thông tin nội bộ, các pano, áp phích để công khai chất lượng đào tạo của hệ KCQ. 
2. Cải tiến  nội dung, chương trình đào tạo đại học hệ KCQ
Chương trình đào tạo đại học hệ KCQ phải được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo đại học hệ CQ. Chương trình đào tạo hệ KCQ được xây dựng phải có sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động.

Chương trình đào tạo hệ KCQ phải có cấu trúc hợp lý, đáp ứng linh hoạt nhu cầu riêng của hoạt động đào tạo KCQ, đảm bảo hướng liên thông với chương trình đào tạo hệ CQ. Phải có giáo trình, tài liệu học tập phù hợp với chương trình, được cập nhật nội dung thường xuyên. Phải có đủ sách, tài liệu tham khảo.
Chương trình đào tạo hệ KCQ phải được định kỳ đánh giá và bổ sung, điều chỉnh theo chương trình hệ CQ dựa trên các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động là sinh viên hệ KCQ, người tốt nghiệp hệ KCQ.
3. Tăng cường quản lý hoạt động dạy của giảng viên, thúc đẩy giảng viên vận dụng PPDH phù hợp với hệ KCQ
Yêu cầu giảng viên biên soạn đề cương môn học cho hệ KCQ dựa trên đề cương môn học của hệ CQ và có những điều chỉnh hợp lý. Đề cương môn học phải được thông qua tổ chuyên môn, được công bố trên trang web của Trường và được cung cấp cho lớp. Theo dõi việc lên lớp và thực hiện đề cương môn học của giảng viên thông qua sổ ghi chép, theo dõi của chuyên viên trực giáo vụ hệ KCQ.

Yêu cầu các khoa, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động dự giờ, các cuộc họp trao đổi kinh nghiệm, các hội thi giảng dạy cho hệ KCQ. Từ đó tổng kết, tìm ra các điển hình là các giảng viên có PPDH cho hệ KCQ tốt để phổ biến, nhân rộng ra toàn trường, triển khai áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học,

Có các chính sách khuyến khích giảng viên tham gia giảng dạy hệ KCQ, có các hoạt động và phong trào thi đua dành cho hoạt động giảng dạy hệ KCQ như hệ CQ.

4. Tăng cường quản lý hoạt động học của sinh viên hệ KCQ, kích thích sinh viên cải tiến phương pháp học, tự giác tự học, tự nghiên cứu

Tăng cường chặt chẽ hơn nữa công tác kiểm tra và đánh giá chuyên cần của sinh viên hệ KCQ. Giảng viên phụ trách lớp học phần đánh giá liên tục các hoạt động học tập của sinh viên, đặc biệt là các hoạt động được giao thực hiện ngoài lớp học.

Xây dựng phần mềm quản lý KCQ có học bạ sinh để sinh viên, giảng viên phụ trách lớp học có thể truy cập nếu cần. Trong học bạ có toàn bộ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, theo từng học kỳ và tích luỹ trong suốt quá trình học tập.

Giảng viên bồi dưỡng cho sinh viên hệ KCQ phương pháp và kỹ năng tự học ngay trên lớp. Các bài tập lớn phải yêu cầu sinh viên làm báo cáo, thu hoạch để rèn luyện những kỹ năng tư duy. Trường tổ chức các hội nghị khoa học của sinh viên hệ KCQ về cải tiến phương pháp học tập. Lập diễn đàn học tập dành cho hệ KCQ trên trang web Trường, nêu các gương học tốt, trao đổi các kinh nghiệm học hay.

Có chế độ học bổng, khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân học tập tốt, cũng như có hình thức kỷ luật nghiêm khắc cho các hiện tượng gian lận trong thi cử.

5. Cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá

Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính sáng tạo, tư duy độc lập của sinh viên, tránh học thuộc hay chép lại giáo trình, bài giảng. Đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch công tác kiểm tra, đánh giá, giúp sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện. Tăng cường ý thức trách nhiệm trong công tác coi thi, chấm thi, kiểm tra, đánh giá hệ KCQ cũng nghiêm túc như hệ CQ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên.

Ban hành quy định về quy trình ra đề, thẩm định đề, bảo quản đề, in sao đề, coi thi, làm phách, chấm thi, ráp phách, vào điểm, thời gian và cách thức công bố điểm thi, phúc khảo, lưu điểm thi, bài thi của hệ KCQ và các văn bản liên quan một cách chặt chẽ, đúng quy chế.

Trên cơ sở ngân hàng đề thi của hệ CQ, xây dựng ngân hàng đề thi riêng cho hệ KCQ cho tất cả các học phần với những điều chỉnh hợp lý, sát với nội dung học. Ngân hàng phải được bổ sung cập nhật thường xuyên theo hướng tăng hình thức thi trắc nghiệm khách quan, tăng cường cho sinh viên làm bài tập lớn và tiểu luận. 
Thanh tra pháp chế, thanh tra nhân dân của Trường tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ tất cả các khâu của quá trình kiểm tra đánh giá hệ KCQ, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời những biểu hiện buông lỏng quy định hoặc cố tình sai phạm.

6. Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý, cải tiến công tác quản lý đào tạo hệ KCQ 

Điều chỉnh quy định về tổ chức và lề lối làm việc cho các bộ phận của các đơn vị trong Trường có liên quan đến đào tạo hệ KCQ một cách cụ thể và sát thực tế hơn. Xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể cho Bộ phận Không chính quy cũng như các thành viên của bộ phận này. 
Tìm hiểu rõ điều kiện và nhu cầu của sinh viên, lấy sinh viên làm đối tượng ưu tiên để xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo. Chủ động xây dựng sớm kế hoạch đào tạo hệ KCQ hàng năm, có kế hoạch dự phòng về quỹ thời gian, giảng viên và phòng học để khắc phục các tình huống xảy ra, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đào tạo.

Bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn bản về tổ chức và quản lý của Trường phục vụ một cách hiệu quả nhất cho hoat động đào tạo KCQ. Công bố rộng rãi hệ thống văn bản này trên các bản tin, trên trang web của Trường, trong hộp thư liên lạc với sinh viên hệ KCQ, trong buổi lễ khai giảng và gửi về cho ban cán sự các lớp hệ KCQ. 

Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm quản lý cho mảng đào tạo hệ KCQ. Tăng cường trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý hệ KCQ. Tổ chức các đợt tập huấn, tham quan, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hệ KCQ. 
7. Nâng cao chất lượng công tác phục vụ đào tạo hệ KCQ


Ban hành các quy định rõ ràng về quy trình và thời hạn giải quyết các giấy tờ của giảng viên và sinh viên hệ KCQ, về mượn và trả trang thiết bị, tài liệu học tập, nghiên cứu, về nộp học phí, về giải quyết các chế độ, quyền lợi, chính sách của người dạy và người học.


Ban hành lại các quy định về giờ giấc làm việc của các bộ phận phục vụ đặc biệt (thư viện, công tác sinh viên, quản lý thiết bị, thu học phí, trực giáo vụ .v.v..) phù hợp với thời gian hoạt động đào tạo hệ KCQ của Trường.


Yêu cầu các phòng, trung tâm có quy định phân công nhiệm vụ có liên quan đến hệ KCQ một cách rõ ràng cho các thành viên trong đơn vị mình. Bảng phân công này phải công bố công khai trên trang web của Trường và trên bảng thông báo của đơn vị.


Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các chuyên viên và nhân viên về các kỹ năng, thái độ trong công tác phục vụ đào tạo hệ KCQ. Tổ chức các đợt tham quan, giao lưu, học hỏi riêng cho đội ngũ quản lý và các chuyên viên, nhân viên về công tác phục vụ đào tạo hệ KCQ.


Triển khai đề án Hành chính một cửa cho cả hệ KCQ để tiếp nhận, giải quyết mọi vấn đề của sinh viên hệ này, tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên trong việc giải quyết giấy tờ.


Xây dựng trang web riêng cho hệ KCQ và thường xuyên cập nhật các thông tin có liên quan như các quy chế, quy định, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch kiểm tra đánh giá .v.v.


Thường xuyên duy trì chế độ kiểm tra, giám sát công tác phục vụ hệ KCQ. Nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc có biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh.

8. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo hệ KCQ
Có kế hoạch khai thác một cách hợp lý đến mức tối đa công suất của CSVC-TBDH để phục vụ đào tạo hệ CQ và KCQ. Có hệ thống sổ sách giao nhận thiết bị phục vụ hệ KCQ, yêu cầu báo cáo định kỳ và đột xuất, trực tiếp thị sát hệ thống CSVC-TBDH dành cho hệ KCQ, giám sát việc kiểm tra định kỳ để nắm được tình hình sử dụng và thực trạng của hệ thống CSVC-TBDH này.
Có chính sách khuyến khích giảng viên biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo hệ KCQ dựa trên giáo trình bài giảng của hệ CQ. Xây dựng mạng lưới thông tin điện tử dành riêng cho giảng viên và sinh viên hệ KCQ. 
III. KẾT LUẬN 

Trên đây chúng tôi đã trình bày tám biện pháp cũng như nội dung cụ thể cần thực hiện trong mỗi biện pháp. Mỗi biện pháp thể hiện một mục tiêu quản lý cơ bản, cả tám biện pháp hợp thành hệ thống các mục tiêu quản lý hoạt động đào tạo hệ KCQ của một trường đại học. Tám biện pháp này tạo thành một thể thống nhất, có mối liên hệ mật thiết, gắn bó hữu cơ, chúng tác động qua lại, bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau tạo nên chất lượng đào tạo hệ KCQ. Không có một biện pháp nào hoạt động độc lập có thể thúc đẩy hoạt động đào tạo KCQ phát triển cũng như thiếu đi một nhóm sẽ làm cho việc triển khai hoạt động đào tạo KCQ hết sức khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Trong quá trình quản lý, tuỳ theo môi trường, thời điểm, điều kiện, từng nhóm biện pháp có vị trí ưu tiên khác nhau, có thể sắp xếp chúng sao cho đạt hiệu quả đào tạo cao nhất.
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In this paper the author has generalized the in-service training activities of Hue University College of foreign languages since its founding days and assessed their real state. On this basis, the author has proposed quality essurance measures for the in-service training activities of the college.
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